
CHƯƠNG TRÌNH NHÀ TRƯỜNG MÔN MĨ THUẬT 

 NĂM HỌC 2023 - 2024 

 

1. MÔN MĨ THUẬT LỚP 6 

STT Bài học 
Số 

tiết  

Tiết 

thứ  

Tuần 

dạy  
Thiết bị dạy học 

1 Bài 1: Một số thể loại mĩ thuật 2 1-2 1,2 Máy tính, sgk 

2 

Bài 2: Xây dựng ý tưởng trong sáng tác theo 

chủ đề 2 3-4 3,4 
Máy tính, sgk 

3 Bài 3: Tạo hình ngôi nhà 2 5-6 5,6 Máy tính, sgk 

4 Bài 4: Thiết kế quà lưu niệm 2 7-8 7,8 Máy tính, sgk 

5  

Bài 5: Tạo hình hoạt động trong nhà 

trường Sản phẩm đánh giá giữa kì I 2  9-10  9,10  
Đặc tả đề kiểm tra 

6 Bài 6: Thiết kế đồ chơi 2 11-12 11,12 Máy tính, sgk 

7 Bài 7: Mĩ thuật thế giới thời kì tiền sử 2 13-14 13,14 Máy tính, sgk 

8 Bài 8: Mĩ thuật Việt Nam thời kì tiền sử 2 15-16 15,16 Máy tính, sgk 

9  

Bài 9: Sáng tạo mĩ thuật với trò chơi dân 

gian  1  17  17  
Máy tính, sgk 

10  
Kiểm tra đánh giá cuối kỳ I 1  18  18  

Đặc tả đề kiểm tra 

11  

Bài 9: Sáng tạo mĩ thuật với trò chơi dân 

gian 1  19  19  
Máy tính, sgk 

12 Bài 10: Thiết kế thiệp chúc mừng 2 20-21 20,21 Máy tính, sgk 

13 Bài 11: Hoà sắc trong tranh chủ đề lễ hội 2 22-23 22,23 Máy tính, sgk 

14  

Bài 12: Màu sắc lễ hội trong thiết kế lịch treo 

tường 

2 

  

24-25 

  

24,25 

  Máy tính, sgk 

15 

  

Bài 13: Sáng tạo mĩ thuật với hình ảnh trong 

cuộc sống - Sản phẩm đánh giá giữa kì II  

2 

  

26-27 

  

26,27 

  
Đặc tả đề kiểm tra 

16 Bài 14: Thiết kế thời gian biểu 2 28-29 28,29 Máy tính, sgk 

17  Bài 15: Mĩ thuật thế giới thời kì cổ đại 2 30-31 30,31 Máy tính, sgk 

18  Bài 16: Mĩ thuật Việt Nam thời kì cổ đại 2 32-33 32,33 Máy tính, sgk 

19 Trưng bày cuối năm 1 34 34 Máy tính, sgk 

20  Kiểm tra đánh giá cuối kỳ II 1  35  35  Đặc tả đề kiểm tra 

 

 

 

 



2. MÔN MĨ THUẬT LỚP 7 

STT Bài học 
Số 

tiết  

Tiết 

thứ  

Tuần 

dạy  
Thiết bị dạy học 

1  Bài 1: Mĩ thuật tạo hình thời kì trung đại  2  1-2  1,2  

Máy tính, 

sgk,tranh, ảnh 

2  Bài 2: Mĩ thuật ứng dụng thời kì trung đại  2  3-4  3,4  

Máy tính, 

sgk,tranh, ảnh 

3  

Bài 3: Hình ảnh di tích trong sáng tạo mĩ 

thuật 2  5-6  5,6  

Máy tính, 

sgk,tranh, ảnh 

4 

Bài 4: Hình ảnh di tích trong thiết kế tem 

bưu chính (KT đánh giá giữa kì I) 2  7-8  7,8  
Đặc tả đề kiểm tra 

5  

Bài 5: Yếu tố dân tộc trong tranh của một số 

họa sĩ 2  9-10  9, 10  

Máy tính, 

sgk,tranh, ảnh 

6  Bài 6: Thiết kế logo  2  11-12  11,12  

Máy tính, 

sgk,tranh, ảnh 

7  

Bài 7: Không gian trong tác phẩm hội họa 

thế giới thời kì trung đại 2  13-14  13,14  

Máy tính, 

sgk,tranh, ảnh 

8  Bài 8: Tranh tĩnh vật  2  15-16  15,16  

Máy tính, 

sgk,tranh, ảnh 

9  Bài 9: Tìm hiểu nguồn sáng trong tranh  1  17  17  

Máy tính, 

sgk,tranh, ảnh 

10 Kiểm tra đánh giá cuối kì I 1 18 18 Đặc tả đề kiểm tra 

11  Bài 9: Tìm hiểu nguồn sáng trong tranh  1  19  19  

Máy tính, 

sgk,tranh, ảnh 

12  Bài 10: Thiết kế tạo mẫu trang phục  2  20-21  20,21  

Máy tính, 

sgk,tranh, ảnh 

13  Bài 11: Tạo hình ngôi nhà từ vật liệu sẵn có  2  22-23  22,23  

Máy tính, 

sgk,tranh, ảnh 

14  Bài 12: Tranh cổ động  2  24-25  24,25  

Máy tính, 

sgk,tranh, ảnh 

15 

  

Bài 13: Đề tài gia đình trong sáng tạo mĩ 

thuật (Kiểm tra đánh giá  

giữa kì II) 

2 

  

26-27 

  

26,27 

  

Đặc tả đề kiểm tra 

17  
Bài 14: Thiết kế khung ảnh từ vật liệu sẵn có 

2  28-29  28,29  

Máy tính, 

sgk,tranh, ảnh 

18  

Bài 15: Di sản mĩ thuật Việt Nam thời kì 

trung đại 2  30-31  30,31  

Máy tính, 

sgk,tranh, ảnh 

19  

Bài 16: Khai thác giá trị tạo hình truyền 

thống trong trang trí đồ vật 2  32-33  32,33  

Máy tính, 

sgk,tranh, ảnh 

20  Trưng bày cuối năm học  1  34  34  

Máy tính, 

sgk,tranh, ảnh 

21  Kiểm tra đánh giá cuối kì II  1  35  35  Đặc tả đề kiểm tra 



3. MÔN MĨ THUẬT LỚP 8 

STT Bài học 

 

Số 

tiết  

Tiết 

thứ  

Tuần 

dạy  

Thiết bị dạy học 

1 Bài 1: Hình tượng con người trong sáng tạo 

mĩ thuật 

2 1-2 1,2 Máy tính, 

sgk,tranh, ảnh 

2 Bài 2: Một số dạng bố cục trong tranh sinh 

hoạt 

2 3-4 3,4 Máy tính, 

sgk,tranh, ảnh 

3 Bài 3: Nghệ thuật truyền thống 2 5-6 5,6 Máy tính, 

sgk,tranh, ảnh 

4 Bài 4: Thiết kế trang phục với hoa văn dân 

tộc thiểu số 

2 7-8 7,8 Máy tính, 

sgk,tranh, ảnh 

5 Mĩ thuật tạo hình:Thiết kế một bộ trang 

phục sử dụng hoa văn dân tộc thiểu 

sốKTGKI 

1 9 9 Đặc tả đề kiểm tra 

6 Bài 5: Tác phẩm hội họa chủ đề: “Niềm vui 

hạnh phúc” 

2 10-11 10,11 Máy tính, 

sgk,tranh, ảnh 

7 Bài 6: Thiết kế quà sinh nhật từ vật liệu sẵn 

có 

2 12-13 12,13 Máy tính, 

sgk,tranh, ảnh 

8 Bài 7: Một số trường phái mĩ thuật phương 

Tây thời kì hiện đại 

2 14-15 14,15 Máy tính, 

sgk,tranh, ảnh 

9 Bài 8: Nghệ thuật trang trí đồ gia dụng 1 16 16 Máy tính, 

sgk,tranh, ảnh 

10                                Kiểm tra trưng bày cuối 

học kì I 

1 17 17 Đặc tả đề kiểm tra 

11 Bài 9: Vẻ đẹp người lao động trong sáng tạo 

mĩ thuật 

2 18-19 18,19 Máy tính, 

sgk,tranh, ảnh 

12 Bài 10: Nghệ thuật trổ giấy trong trang trí  2 20-21 20,21 Máy tính, 

sgk,tranh, ảnh 

13 Bài 11: Phương tiện giao thông công cộng 

trong sáng tạo mĩ thuật 

2 22-23 22,23 Máy tính, 

sgk,tranh, ảnh 

14 Bài 12: Thiết kế, trang trí áo phông 2 24-25 24,25 Máy tính, 

sgk,tranh, ảnh 

15 Mĩ thuật tạo hình : Vẽ một bức tranh về 

đề tài Lao động.(KTĐG GK2) 

1 26 26 Đặc tả đề kiểm tra 

17 Bài 13: Một số tác giả, tác phẩm mĩ thuật 

Việt Nam thời kì hiện đại 

2 27-28 27,28 Máy tính, 

sgk,tranh, ảnh 

18 Bài 14: Nghệ thuật thiết kế Việt Nam thời kì 

hiện đại  

2 29-30 29,30 Máy tính, 

sgk,tranh, ảnh 

19 Bài 15: Ngành, nghề liên quan đến nghệ 

thuật tạo hình 

2 31-32 31,32 Máy tính, 

sgk,tranh, ảnh 

20 Bài 16: Đặc trưng của ngành, nghề liên quan 

đến nghệ thuật tạo hình 

2 33-34 33,34 Máy tính, 

sgk,tranh, ảnh 

21 Kiểm tra đánh giá cuối kì II 1 35 35 Đặc tả đề kiểm tra 

 

 

 

 



4. MÔN MĨ THUẬT LỚP 9 

STT Bài học 
Số 

tiết  

Tiết 

thứ  

Tuần 

dạy 
Thiết bị dạy học 

1 

 

Bài 1: Thường thức mỹ thuật - Sơ lược về 

mỹ thuật thời Nguyễn (1802 - 1945) 1 

 

1 

 

19 

 

Máy tính, sgk, 

tranh, ảnh 

 

2 

 

Bài 2: Vẽ Theo mẫu - Tĩnh vật  

 1 

 

2 

 

20 

 

Máy tính, sgk, 

tranh, ảnh 

3 

 

Bài 3: Vẽ Theo mẫu - Tĩnh vật  
1 

 

3 

 

21 

 

Máy tính, sgk, 

tranh, ảnh 

4 

 

 

Bài 4: Vẽ Trang trí - Tạo dáng và trang trí túi 

xách 

1 

 

 

4 

 

 

22 

 

 

Máy tính, sgk, 

tranh, ảnh 

5 

 

Bài 5: Vẽ tranh - Đề tài phong cảnh quê 

hương (tiết 1) 1 

 

5 

 

23 

 

Máy tính, sgk, 

tranh, ảnh 

6 

 

Bài 5: Vẽ tranh - Đề tài phong cảnh quê 

hương (tiết 2) 1 

 

6 

 

24 

 

Máy tính, sgk, 

tranh, ảnh 

7 

 

Chủ đề: Tinh hoa mĩ thuật người Việt (bài 6, 

bài 12) 2 

 

7-8 

 

25,26 

 

Máy tính, sgk, 

tranh, ảnh 

8 

 

Bài 10: Vẽ tranh - Đề tài Lễ hội  (tiết 1) - 

Kiểm tra giữa kì II 1 

 

9 

 

27 

 

Đề KT;Sổ 

ĐG,giấy vẽ A3 

9 

 

Bài 10: Vẽ tranh - Đề tài Lễ hội (tiết 2) 

 

1 

 

10 

 

28 

 

Máy tính, sgk, 

tranh, ảnh 

10 

 

Bài 9: Vẽ Trang trí : Tập phóng tranh ảnh 

(tiết 1) 1 

 

11 

 

29 

 

Máy tính, sgk, 

tranh, ảnh 

11 

 

Bài 9: Vẽ trang trí: Tập phóng tranh ảnh(tiết 

2) 1 

 

12 

 

30 

 

Máy tính, sgk, 

tranh, ảnh 

12 

 

Bài 11: Vẽ trang trí: Trang trí hội trường 

 

1 

 

13 

 

31 

 

Máy tính, sgk, 

tranh, ảnh 



13 

 

Bài 13: Vẽ theo mẫu: Tập vẽ dáng người 

 

1 

 

14 

 

32 

 

Máy tính, sgk, 

tranh, ảnh 

14 

 

Bài 15: Vẽ Trang trí - Tạo dáng và trang trí 

thời trang(tiết 1) 1 

 

15 

 

33 

 

Máy tính, sgk, 

tranh, ảnh 

15 

 

Bài 15: Vẽ Trang trí - Tạo dáng và trang trí 

thời trang(tiết 2) 1 

 

16 

 

34 

 

Máy tính, sgk, 

tranh, ảnh 

16 

 

Kiểm tra cuối kì II - Bài 18: Vẽ tranh - Đề 

tài tự chọn.  1 

 

17 

 

35 

 

Đề KT;Sổ ĐG, 

giấy vẽ A3 

 Tự Cường, ngày  05  tháng 9 năm 2023 

 

 

 


